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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

A. VĂN MINH VĂN LANG – ÂU LẠC 

Câu 1: Nhà nước đầu tiên được hình thành trên lãnh thổ Việt Nam có tên gọi là 

A. Văn Lang                B. Lâm Ấp           C. Chăm pa          D. Phù Nam 

Câu 2: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông nào 

sau đây? 

A. Sông Hằng        B. Sông Ấn       C. Sông Hồng        D. Sông Nin 

Câu 3: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được hình thành ở khu vực nào sau đây của Việt 

Nam? 

A. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam ngày nay. 

B. Vùng duyên hải và cao nguyên miền Trung Việt Nam. 

C. Lưu vực sông Hồng, sông Thu Bồn và sông Cửu Long. 

D. Vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam. 

Câu 4: Điều kiện tự nhiên nào sau đây tạo thuận lợi cho cư dân Văn Lang – Âu Lạc phát triển 

ngành nông nghiệp lúa nước? 

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú         B. Khí hậu khô hạn, lượng nhiệt lớn 

C. Hệ thống đất phù sa màu mỡ                  D. Tiếp giáp với các nền văn minh lớn 

Câu 5: Cư dân Văn Lang – Âu Lạc sớm phát triển nghề luyện kim nhờ điều kiện tự nhiên thuận 

lợi nào sau đây? 

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú         B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

C. Các vùng đồng bằng phù sa màu mỡ      D. Hệ thống sông ngòi chằng chịt 

Câu 6: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa nào sau đây? 

A. Sa Huỳnh           B. Óc Eo            C. Đông Sơn            D. Sơn Vi 

Câu 7: Nội dung nào sau đây là cơ sở xã hội dẫn đến sự hình thành nền văn minh Văn Lang - 

Âu Lạc? 

A. Xuất hiện sự phân hóa giữa các tầng lớp trong xã hội 

B. Nhu cầu xâm lược, mở rộng lãnh thổ trở nên bức thiết 

C. Hoạt động thủ công nghiệp đạt trình độ phát triển cao 

D. Công cụ lao động bằng kim khí được sử dụng phổ biến 

D. Những chuyển biến cơ bản trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Câu 8: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để cư dân Văn 

Lang – Âu Lạc phát triển ngành kinh tế nào sau đây? 

A. Luyện kim, đúc đồng            B. Trồng trọt, chăn nuôi       

C. Thương nghiệp biển            D. Chế tạo vũ khí 

Câu 9: Nhà nước nào sau đây ở Việt Nam ra đời vào khoảng thế kỉ VII TCN? 

A. Văn Lang                 B. Âu Lạc          C. Phù Nam         D. Đại Việt 

Câu 10: Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt tại 

A. Cổ Loa (Hà Nội)   B. Phong Châu (Phú Thọ)        

C. Phú Xuân (Huế)   D. Quy Nhơn (Bình Định) 

Câu 11: Năm 208 TCN, nước Âu Lạc ra đời, đặt kinh đô tại 

A. Đông Anh (Hà Nội).                  B. Phong Châu (Phú Thọ).     

C. Trà Kiệu (Quảng Nam).             D. Thoại Sơn (An Giang). 

Câu 12: Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua Hùng, giúp việc cho vua là  

A. tể tướng                  B. Lục bộ                C. Lạc hầu              D. đại hành khiển 

Câu 13: Bộ máy hành chính nhà nước dưới thời kì Văn Lang không tồn tại chức vụ nào sau 

đây? 

A. Lạc hầu           B. Lạc tướng           C. Bồ chính             D. Thượng thư 

Câu 14: Nhà nước nào sau đây là sự kế thừa và phát triển của nhà nước Văn Lang? 



A. Âu Lạc            B. Lâm Ấp             C. Chămpa           D. Phù Nam 

Câu 15: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu 

Lạc? 

A. Hoàn chỉnh, chặt chẽ               B. Đơn giản, sơ khai 

C. Quan liêu, tập quyền               D. Phân quyền, pháp trị. 

Câu 16: Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời kì nhà nước 

Âu Lạc là 

A. chùa Một Cột        B. tháp Phổ Minh        C. thành Cổ Loa        D. kinh thành Huế 

Câu 17: Nội dung nào sau đây phản ánh sự phát triển kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc? 

A. Kĩ thuật luyện kim, đúc đồng đạt trình độ cao. 

B. Thương nghiệp đường biển phát triển vượt bậc 

C. Kĩ thuật đóng gạch xây tháp đạt mức hoàn mĩ. 

D. Làm chủ nhiều vùng rộng lớn ở Đông Nam Á. 

Câu 18: Ngành kinh tế nào sau đây phát triển mạnh dưới thời kì Văn Lang – Âu Lạc? 

A. Chế tạo máy           B. Đóng tàu biển         C. Trồng lúa nước        D. Làm giấy 

Câu 19: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của cư dân Văn Lang – 

Âu Lạc? 

A. Nguồn lương thực, thực phẩm phong phú, đa dạng 

B. Tín ngưỡng sùng bái các lực lượng tự nhiên phổ biến 

C. Đi lại chủ yếu bằng đường thủy thông qua thuyền, bè 

D. Nhà ở chủ yếu là kiểu nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa, lá 

Câu 20: Ngành kinh tế chủ đạo của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là 

A. Công nghiệp khai khoáng            B. Buôn bán đường biển 

C. Dịch vụ du lịch                             D. Nông nghiệp lúa nước 

Câu 21: Hiện vật nào sau đây trở thành biểu tượng của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc? 

A. Trống đồng Đông Sơn.             B. Tượng Phật Đồng Dương. 

C. Phù điêu Khương Mỹ.              D. Tiền đồng Óc Eo. 

Câu 22: Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được gần 300 trống đồng Đông Sơn 

trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của ngành kinh tế nào sau 

đây dưới thời kì Văn Lang – Âu Lạc? 

A. Đóng tàu         B. Đúc đồng       C. Chế tạo máy         D. Cơ khí 

Câu 23: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang 

- Âu Lạc? 

A. Tiếp thu đạo Phật và đạo Hinđu từ Ấn Độ      B. Âm nhạc, ca múa đóng vai trò quan trọng. 

C. Thờ cúng người có công với cộng đồng          D. Nghệ thuật điêu khắc đạt trình độ thẩm mĩ 

cao 

Câu 24: Tục thờ thần Mặt Trời là biểu hiện của tín ngưỡng nào sau đây của cư dân Văn Lang 

– Âu Lạc? 

A. Thờ cúng tổ tiên              B. Tín ngưỡng phồn thực          

C. Sùng bái tự nhiên             D. Thờ thần động vật 

Câu 25: Một trong những nét độc đáo trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc 

là 

A. chữ viết thể hiện tính bác học, uyên thâm          B. sùng bái núi thiêng và nàng công chúa rắn 

C. thịnh hành tục thờ Mẫu và thờ cúng tổ tiên        D. tục lệ chôn người chết trong các mộ chum. 

Câu 26: Cư dân Văn Lang - Âu Lạc không có phong tục, tập quán nào sau đây? 

A. ở nhà sàn        B. nhuộm răng đen         C. Xăm mình          D. thờ thần Dớt. 

B. VĂN MINH CHĂM -PA 

Câu 1: Nền văn minh cổ đại nào sau đây được hình thành trên khu vực miền Trung Việt Nam 

ngày nay? 

A. Văn Lang                  B. Âu Lạc            C. Chăm pa           D. Phù Nam 



Câu 2: Những cánh đồng màu mỡ ven sông Thu Bồn đã tạo điều kiện thuận lợi để cư dân cổ 

Chăm – pa phát triển ngành kinh tế nào sau đây? 

A. Nông nghiệp lúa nước                  B. Khai thác lâm thổ sản 

C. Luyện kim, đúc đồng                    D. Thương mại đường biển 

Câu 3: Nội dung nào sau đây là một trong những cơ sở dẫn đến sự hình thành và phát triển của 

văn minh Chăm – pa? 

A. Mối liên kết giữa các cộng đồng cư dân Việt cổ       

B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn minh Ấn Độ 

C. Nhu cầu đoàn kết chống xâm lược từ Trung Quốc    

D. Nền văn hóa Óc Eo đã phát triển đến cực thịnh 

Câu 4: Văn minh Chăm – pa được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa nào sau đây? 

A. Sa Huỳnh             B. Óc Eo             C. Đông Sơn           D. Phùng Nguyên 

Câu 5: Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh Chăm – pa thông qua vai trò to lớn 

của tầng lớp 

A. thợ thủ công        B. nông dân công xã            C. nô lệ           D. thương nhân 

Câu 6: Nhà nước cổ đại nào sau đây ở Việt Nam ra đời vào khoảng thế kỉ II? 

A. Văn Lang                 B. Âu Lạc             C. Phù Nam         D. Chăm - pa 

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa? 

A. Chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ.     B. Hình thành trên cơ sở của văn hóa Sa Huỳnh. 

C. Lưu giữ và phát huy nền văn hóa bản địa.    D. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa.  

Câu 8. Trên cơ sở của văn hoá Sa Huỳnh, quốc gia cổ đại nào sau đây đã được hình thành trên 

lãnh thổ Việt Nam? 

A. Văn lang.              B. Âu Lạc.           C. Chăm – pa.        D. Phù Nam. 

Câu 9: Nhà nước Chăm – pa được tổ chức theo mô hình của thể chế 

A. dân chủ cộng hòa.      B. dân chủ chủ nô.   C. quân chủ chuyên chế.    D. quân chủ lập hiến       

 Câu 10: Dưới thời kì nhà nước Chăm – pa, ở cấp địa phương, cả nước được chia thành các 

 A. châu, huyện, làng        B. tỉnh, huyện, xã       C. tỉnh, huyện, làng     D. phủ, huyện, tổng 

Câu 11: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là 

A. nông nghiệp, thủ công nghiệp.              B. công nghiệp chế tạo, đóng tàu. 

C. chế biến rượu nho và dầu ô liu.             D. buôn bán bằng đường biển. 

Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh sự phát triển kinh tế của cư dân Chăm - pa? 

A. Tiếp thu kĩ thuật làm giấy, la bàn từ Trung Quốc.     

B. Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phục vụ xuất khẩu. 

C. Kĩ thuật làm gốm, xây đền tháp đạt trình độ cao.       

D. Công nghiệp đóng tàu biển đóng vai trò chủ đạo. 

Câu 13: Ngành kinh tế nào sau đây phát triển mạnh dưới thời kì nhà nước Chăm - pa? 

A. Chế tạo máy            B. Đóng tàu biển        C. Khai thác lâm sản        D. Chế tạo vũ khí 

Câu 14: Cư dân Chăm – pa đã tiếp thu tôn giáo nào sau đây từ đất nước Ấn Độ? 

A. Hin – đu giáo         B. Đạo giáo         C. Nho giáo        D. Thiên chúa giáo 

Câu 15: Cư dân Chăm – pa đã tiếp thu Phật giáo từ quốc gia nào sau đây? 

A. Ai Cập                  B. Hà Lan                 C. Tây Ban Nha              D. Ấn Độ 

Câu 16: Cư dân Chăm – pa đã sáng tạo ra chữ Chăm cổ trên cơ sở tiếp thu chữ viết nào sau 

đây? 

A. Chữ Phạn.           B. Chữ Hán.             C. Chữ La-tinh.            D. Chữ Nôm. 

Câu 17: Công trình kiến trúc nào sau đây của văn minh Chăm-pa được công nhận là di sản văn 

hóa thế giới? 

A. Thành Cổ Loa.           B. Thánh địa Mĩ Sơn.          C. Chùa Một Cột.      D. Tháp Phổ Minh. 

Câu 18: Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa? 

A. Lễ hội Ka-tê.      B. Lễ hội Oóc Om Bóc.         C. Lễ hội Cơm mới.      D. Lễ hội Lồng tồng. 

Câu 19: Văn minh Chăm – pa và văn minh Văn Lang – Âu Lạc có sự khác biệt về 



A. ngành kinh tế chủ đạo                     B. thiết chế chính trị          

C. nguồn lương thực chính                  D. tiếp thu tôn giáo 

Câu 20: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa văn minh Văn Lang – Âu Lạc với văn 

minh Chăm - pa? 

A. Cùng theo một tôn giáo, tín ngưỡng             B. Có thành tựu phong phú, đa dạng 

C. Có kinh tế thương nghiệp là chủ đạo            D. Chịu ảnh hưởng văn minh Ấn Độ 

Câu 21: Nhận xét nào sau đây là đúng về vai trò của nền văn minh Chăm-pa đối với tiến trình 

phát triển của lịch sử Việt Nam? 

A. Là một bộ phận hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam. 

B. Tạo nên sự tách biệt trong lịch sử văn hóa dân tộc. 

C. Cung cấp nguồn sử liệu quý giá cho lịch sử thế giới. 

D. Là cơ sở chủ yếu hình thành nền văn minh Đại Việt. 

Câu 22: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng về kinh tế giữa văn minh Văn Lang – Âu 

Lạc với văn minh Chăm - pa? 

A. Chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa         B. Kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo 

C. Kĩ thuật đóng gạch xây tháp đạt trình độ cao     D. Giao lưu buôn bán với phương Tây phát 

triển 

Câu 23: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống tinh thần của cư dân Chăm - pa? 

A. Tiếp thu đạo Phật và đạo Hinđu từ Ấn Độ       B. Âm nhạc, ca múa đóng vai trò quan trọng. 

C. Văn học viết và văn học dân gian phát triển      D. Sử dụng trống đồng Đông Sơn trong lễ hội 

Câu 24: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang 

- Âu Lạc và cư dân Chăm-pa? 

A. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo.       B. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho giáo 

C. Phổ biến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên              D. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng  

Phần II: Tự luận 

BÀI 12. VĂN MINH VĂN LANG- ÂU LẠC 

Câu 1. Điều kiện tự nhiên nào đã góp phần hình thành văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 

Câu 2. Nêu những đặc điểm chính của đời sống kinh tế trong văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 

Câu 3. Khái quát những nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc. 

Câu 4. Theo em, vì sao có thể nói văn minh Văn Lang – Âu Lạc là nền tảng của văn minh Việt 

Nam sau này? 

Câu 5. Từ những giá trị của văn minh Văn Lang – Âu Lạc, hãy nêu ý nghĩa đối với việc giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay. 

Câu 6. Liên hệ thực tế: Em cần làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn minh Văn 

Lang – Âu Lạc? 

BÀI 13: VĂN MINH CHĂM PA 

Câu 1. Những điều kiện tự nhiên nào đã ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn minh 

Chăm Pa. 

Câu 2. Đặc điểm chính về kinh tế của cư dân Chăm Pa. 

Câu 3. Trình bày những nét tiêu biểu của đời sống văn hóa – tinh thần Chăm Pa. 

Câu 4. Phân tích vai trò của giao lưu văn hóa đối với sự phát triển văn minh Chăm Pa. 

Câu 5. Theo em, vì sao văn minh Chăm Pa vẫn có giá trị trong đời sống hiện nay? 

Câu 6. Liên hệ thực tế: Em cần làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị văn minh Chăm Pa hiện 

nay? 

 

 


